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Tóm tắt 
Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kỹ năng về thực hành dựa vào bằng 
chứng của điều dưỡng viên. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân 
tích trên 113 sinh viên Điều dưỡng đang học tại Trường Đại học Thăng Long. Kết 
quả: kỹ năng thường xuyên chia sẻ thông tin và thường xuyên đánh giá kết quả 
chăm sóc chiếm tỷ lệ cao nhất, những sinh viên tuổi từ 30 – 40 có điểm trung bình 
về kỹ năng cao hơn so với những nhóm tuổi còn lại; những sinh viên tìm kiếm 
thông tin từ 1 – 2 lần/tháng có điểm trung bình về kỹ năng cao hơn so với những 
nhóm còn lại. Kết luận: thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, các khóa 
tập huấn, hội thảo, hội nghị về thực hành dựa vào bằng chứng; khuyến khích điều 
dưỡng viên tích cực nghiên cứu khoa học qua đó nâng cao kỹ năng thực hành dựa 
vào bằng chứng. 
Từ khóa: thực hành dựa vào bằng chứng; điều dưỡng; kỹ năng 

1. Đặt vấn đề 
Trong thực hành điều dưỡng, thực 

hành dựa vào bằng chứng có vai trò 
quan trọng trong chăm sóc nâng cao 
sức khỏe của người bệnh. Nghiên cứu 
cho thấy 28% cải thiện kết quả của 
bệnh nhân khi chăm sóc lâm sàng dựa 
trên bằng chứng thay vì thực hành 
chăm sóc theo kiểu truyền thống 
[8]. Thực hành dựa trên bằng chứng 
gắn liền với tất cả các khía cạnh tích cực 
của chất lượng trong chăm sóc sức 
khỏe như sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực, cải thiện chăm sóc bệnh nhân, giảm 
chi phí và thời gian nằm viện, tăng sự 
hài lòng của bệnh nhân và loại bỏ 
những kỹ thuật chăm sóc không cần 
thiết [8], [9]. Đồng thời, thực hành dựa 
vào bằng chứng còn làm cho người thực 

hành nhận thấy tầm quan trọng, ý nghĩa 

của nghiên cứu khoa học để cung cấp 

bằng chứng cho cải thiện thực hành lâm 

sàng nói chung và thực hành điều dưỡng 

nói riêng từ đó sẽ hăng hái hơn, có động 

lực rõ rệt hơn để thực hiện nghiên cứu 

khoa học. Tại Việt Nam, thực hành điều 
dưỡng dựa trên bằng chứng đã và đang 
phát triển tại nhiều bệnh viện và trở 
thành học phần quan trọng bắt buộc 
chương trình dạy học hệ thạc sĩ điều 
dưỡng tại các trường Đại học trong 
những năm gần đây. Cũng giống như 
nước ngoài, một số nghiên cứu về kiến 
thức, kỹ năng, thái độ và rào cản về thực 
hành dựa vào bằng chứng ở trong nước 
đều chỉ ra điều dưỡng viên Việt Nam 
mặc dù có thái độ tích cực, nhưng kiến 
thức và kỹ năng còn hạn chế [1], [2]. 
Những rào cản chủ yếu tập chung vào 
Điều dưỡng viên còn hạn chế về khả 
năng đọc hiểu tiếng anh, không đủ thời 
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gian để tìm kiếm các báo cáo nghiên 
cứu và không đủ thẩm quyền để thay 
đổi thực hành [1]. Để làm sáng tỏ hơn và 

bổ sung thêm những kết quả về kiến thức, 

kỹ năng ,thái độ và những rào cản liên 

quan đến thực hành dựa trên bằng chứng 

của điều dưỡng viên, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu: “Mối liên quan đến kỹ năng 
về thực hành dựa vào bằng chứng của 
điều dưỡng viên” với mục tiêu: Tìm hiểu 
một số yếu tố liên quan đến kỹ năng về 
thực hành dựa vào bằng chứng của điều 
dưỡng viên. 

2. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Sinh viên Điều dưỡng hệ liên thông 
và hệ cao học đang theo học tại Trường 
Đại học Thăng Long. 
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại 
học Thăng Long 

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 3 
đến tháng 9 năm 2021 
2.3. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt 
ngang có phân tích 
2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu 

Cách chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện 

3. Kết quả nghiên cứu 

Cỡ mẫu: chọn toàn bộ sinh viên Điều 
dưỡng hệ liên thông cao đẳng và hệ cao 
học đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 
2.5. Công cụ và kỹ thuật thu thập số 
liệu 

Để khảo sát kỹ năng của điều dưỡng 
về thực hành dựa vào bằng chứng, 
nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi về thực 
hành dựa vào bằng chứng (Evidence-
Based Practice Questionnaire EBPQ) do 
Upton và cộng sự phát triển [10] và đã 
được một số tác giả tại Việt Nam dịch 
sang tiếng Việt và áp dụng nghiên cứu 
[1], [2]. 

Kỹ thuật thu thập số liệu: Sau khi 
sinh viên được giải thích và đồng ý 
tham gia nghiên cứu chúng tôi tiến 
hành phỏng vấn trực tiếp đối tượng 
nghiên cứu. 
2.6. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu không có nguy cơ tổn 
thương hay vi phạm quyền lợi của cá 
nhân. Những số liệu sử dụng phân tích 
được Lãnh đạo bệnh viện cho sử dụng 
để hoàn thành viết bài báo. 
2.7. Phân tích số liệu 

Sử dụng phần mềm SPSS 20.0, dùng 
các thuật toán thống kê như T- Test, 
Anova để xác định mối liên quan 

Bảng 1. Kỹ năng của điều dưỡng viên về thực hành (TH) dựa vào bằng chứng 
(DVBC) 

Kỹ năng về TH dựa vào bằng chứng Số lượng Tỷ lệ (%) 
Thường xuyên đặt câu hỏi 45 39,8 
Thường xuyên theo dõi, tìm kiếm các bằng chứng 40 35,4 
Thường xuyên đánh giá và rút ra kinh nghiệm 43 38,1 
Thường xuyên áp dụng các bằng chứng 38 33,6 
Thường xuyên đánh giá kết quả chăm sóc 50 44,2 
Thường xuyên chia sẻ thông tin 53 46,9 

Bảng 1 cho thấy: tỷ lệ sinh viên thường xuyên chia sẻ thông tin và thường xuyên 
đánh giá kết quả chăm sóc là cao nhất với tỷ lệ tương ứng là 46,9% và 44,2%. 

Bảng 2. Mối liên quan giữa nhóm tuổi với kỹ năng về TH DVBC 
 

Nhóm tuổi 
Kỹ năng 

F, p 
Mean Std.D Min Max 

< 30 30,6 6,4 21 42 F = 3,830 
p = 0,025 30 - 40 34,0 7,2 17 42 
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> 40 29,0 9,5 17 42  

Tổng 32,1 7,2 17 42 

Bảng 2 cho thấy: sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm tuổi với kỹ năng 
về TH dựa vào bằng chứng (p < 0,05; F = 3,830); trong đó điểm trung bình về kỹ 
năng của nhóm tuổi từ 30 – 40 là cao hơn hẳn 2 nhóm còn lại. 

Bảng 3. Mối liên quan giữa giới tính với kỹ năng về TH DVBC 

Giới tính 
Kỹ năng 

T, p 
Mean Std.D Min Max 

Nam 33,2 7,6 21 42 
T = 0,511 
p = 0,610 

Nữ 32,0 7,2 17 42 
Tổng 32,1 7,2 17 42 

Bảng 3 cho thấy: chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giới tính với 
kỹ năng về TH dựa vào bằng chứng. 

Bảng 4. Mối liên quan giữa vị trí công tác với kỹ năng về TH DVBC 
 

Vị trí công tác 
Kỹ năng 

T, p 
Mean Std.D Min Max 

Điều dưỡng viên 31,8 7,4 17 42 
T = -1,062 
p = 0,291 

Quản lý điều dưỡng 34,0 6,2 26 42 
Tổng 32,1 7,2 17 42 

Bảng 4 cho thấy: chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về vị trí công 
tác với kỹ năng về TH dựa vào bằng chứng. 

Bảng 5. Mối liên quan giữa số năm kinh nghiệm với kỹ năng về TH DVBC 
 

Số năm kinh 
nghiệm 

Kỹ năng 
F, p 

Mean Std.D Min Max 
< 5 năm 31,4 7,3 21 42  

F = 0,273 
p = 0,762 

5 năm - 10 năm 32,7 6,3 17 42 
> 10 năm 32,0 8,2 17 42 

Tổng 32,1 7,2 17 42 

Bảng 5 cho thấy: chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về số năm kinh 
nghiệm với kỹ năng về TH dựa vào bằng chứng. 

Bảng 6. Mối liên quan giữa khả năng nghiên cứu với kỹ năng về TH DVBC 

Đã làm NCKH 
Kỹ năng 

T, p 
Mean Std.D Min Max 

Có 31,8 7,4 17 42 
T = -0,459 
p = 0,647 

Không 32,4 7,1 17 42 
Tổng 32,1 7,2 17 42 

Bảng 6 cho thấy: chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về khả năng 
NCKH với kỹ năng về TH dựa vào bằng chứng. 

Bảng 7. Mối liên quan giữa tần suất tìm kiếm thông tin với kỹ năng về 
Thực hành dựa vào bằng chứng 

Tần suất tìm kiếm 
thông tin 

Kỹ năng 
F, p 

Mean Std.D Min Max 
Không bao giờ 33,3 8,6 23 42 F = 3,081 

p = 0,019 Vài lần/tuần 29,5 8,1 17 42 
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Tần suất tìm kiếm 
thông tin 

Kỹ năng 
F, p 

Mean Std.D Min Max 
1 lần/tuần 29,6 5,9 21 42 

1 – 2 lần/tháng 34,7 6,7 17 42 
< 1 lần/tháng 34,3 5,5 26 42 

Tổng 32,1 7,2 17 42 
 

Bảng 7 cho thấy: sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa tần suất tìm kiếm 
thông tin với kỹ năng về TH dựa vào 
bằng chứng (p < 0,05; F = 3,081); trong 
đó điểm trung bình về kỹ năng của 
nhóm tìm kiếm thông tin từ 1 – 2 
lần/tháng là cao nhất. 

4. Bàn luận 
Đối tượng tham gia nghiên cứu báo 

cáo rằng họ có thái độ tích cực với thực 
hành dựa vào bằng chứng tuy nhiên kỹ 
năng về thực hành dựa vào bằng chứng 
ở mức độ trung bình. Kết quả này tương 
đồng với kết quả của một số nghiên cứu 
trước đây [3], [4], [6]. Có thể nói, áp 
dụng thực hành dựa vào bằng chứng 
trong thực hành chăm sóc người bệnh 
là cách tiếp cận đa chiều và đòi hỏi 
người điều dưỡng cần trang bị cho 
mình những kiến thức và kỹ năng nhất 
định. Tuy nhiên, sinh viên hầu hết làm 
ở bệnh viện tuyến trung ương với số 
lượng người bệnh luôn trong tình trạng 
quá tải, điều dưỡng viên thường không 
có đủ thời gian để tiến hành các nghiên 
cứu. Thêm nữa nguồn học liệu chưa 
được trang bị đầy đủ cũng có thể là một 
trong những lý do khiến cho điều 
dưỡng viên khó có thể tiếp cận với các 
kết quả nghiên cứu trong và ngoài 
nước. Cho nên dù có thái độ tích cực với 
thực hành dựa vào bằng chứng nhưng 
điều dưỡng viên mới chỉ có kỹ năng 
thực hành dựa vào bằng chứng ở mức 
trung bình. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi yếu 
tố số năm công tác và giới tính không có 
mối liên quan có ý nghĩa thống kê với 
kỹ năng thực hành dựa vào bằng chứng 

của điều dưỡng viên, kết quả này cũng 
tương đồng với kết quả của tác giả 
Phạm Thị Oanh (2018) và tác giả Majid 
S và các cộng sự (2011) [2], [6]. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của Koehn cũng chỉ 
ra rằng điều dưỡng có số năm công tác 
nhiều hơn có kỹ năng thực hành dựa 
vào bằng chứng cao hơn [5]. Điều này 
có thể do những điều dưỡng có kinh 
nghiệm làm việc lâu hơn thì thời gian 
trải nghiệm của họ trong lĩnh vực chăm 
sóc người bệnh sẽ nhiều hơn, qua đó có 
thể rút ra nhiều cách thức làm việc phù 
hợp hơn. Ngoài ra, kinh nghiệm làm 
việc chính là những kỹ năng mềm, kỹ 
năng kiến thức chuyên môn và kỹ năng 
tìm kiếm nguồn thông tin hoặc bằng 
chứng phù hợp được điều dưỡng vận 
dụng vào trong quá trình chăm sóc. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu của Aburuz và các 
cộng sự (2017) cũng chỉ ra rằng các nữ 
điều dưỡng có kỹ năng thực hành dựa 
vào bằng chứng kém hơn so với các 
nam đồng nghiệp [3]. Điều này cho 
thấy, cần tiến hành thêm các nghiên 
cứu khác nhằm xác định ảnh hưởng của 
giới tính cũng như thời gian công tác 
với kỹ năng thực hành dựa vào bằng 
chứng của điều dưỡng. 

Trong nghiên cứu này, những điều 
dưỡng viên làm quản lý thường có trình 
độ chuyên môn và thời gian công tác 
cao hơn so với điều dưỡng viên không 
làm công tác quản lý. Tuy nhiên, những 
điều dưỡng làm quản lý và điều dưỡng 
viên không có sự khác biệt về mức độ 
thực hành dựa vào băng chứng, kết quả 
này khác với kết quả của tác giả Majid 
và các cộng sự (2011) chỉ ra rằng điều 
dưỡng có trình độ chuyên môn cao hơn 
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thì kỹ năng thực hành dựa vào bằng 
chứng tốt hơn so với nhóm có trình độ 
chuyên môn thấp [6]. Có thể lý giải rằng 
các điều dưỡng viên trong nghiên cứu 
này có trình độ chuyên môn khác nhau 
nhưng vẫn làm việc trong cùng một môi 
trường công lập với vai trò và chức 
năng giống nhau. Họ đều phải cùng 
nhau làm việc với áp lực bệnh nhân 
đông, nhân lực điều dưỡng thiếu hụt, cơ 
sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp 
ứng đủ nhu cầu. Ngoài ra họ phải dành 
nhiều thời gian để ghi chép giấy tờ hồ 
sơ bệnh án, vì vậy họ không có đủ thời 
gian để tìm kiếm các bằng chứng khoa 
học mới nhất và áp dụng vào thực tế 
lâm sàng. Nhiều nghiên cứu trên thế 
giới đã chỉ ra rằng áp lực công việc quá 
tải và thiếu thời gian là các yếu tố chính 
ảnh hưởng đến kỹ năng thực hành dựa 
vào bằng chứng của điều dưỡng [4], [5], 
[7]. 

Các điều dưỡng viên đã từng tham 
gia nghiên cứu khoa học hay chưa từng 
tham gia nghiên cứu khoa học trong 
nghiên cứu này không có sự khác biệt 
về điểm trung bình kỹ năng thực hành 
dựa vào bằng chứng. Kết quả này khác 
biệt so với các kết quả trước đây [3], 
[4], [5]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
những người thuộc nhóm tuổi từ 30 – 
40 có điểm trung bình về kỹ năng cao 
hơn hẳn 2 nhóm còn lại (sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p < 0,05). Kết quả 
này khác với kết quả nghiên cứu của tác 
giả Phạm Thị Oanh (2018) và các tác giả 
AbuRuz (2017), Majid S (2011) [2], [3], 
[6]. Trong nhóm tuổi từ 30 – 40 là nhóm 
tuổi đã có kinh nghiệm lâm sàng và còn 
trẻ nên khả năng tìm kiếm và học hỏi sẽ 
cao so với những nhóm tuổi khác. 

Ngoài nhóm tuổi ra thì trong nghiên 
cứu này cho thấy tần suất tìm kiếm 
thông tin cũng có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với kỹ năng thực hành 
dựa vào bằng chứng. Tìm kiếm thông 

tin là một kỹ năng quan trọng mà điều 
dưỡng cần phải học hỏi để phát triển về 
nghiên cứu cũng như tìm được các bằng 
chứng rõ ràng về một vấn đề trong 
chăm sóc người bệnh. 

5. Kết luận 
Nghiên cứu cho thấy điều dưỡng 

viên có kỹ năng thực hành dựa vào 
bằng chứng ở mức độ trung bình. Các 
yếu tố giới, vị trí công tác, số năm kinh 
nghiệm, đã làm NCKH không có mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê với kỹ năng 
thực hành dựa vào bằng chứng. 
Điều dưỡng viên trong nhóm từ 30 – 40 
tuổi có điểm trung bình về kỹ năng cao 
hơn so với những nhóm tuổi còn lại; 
điều dưỡng viên có tần suất tìm kiếm 
thông tin từ 1 – 2 lần/tháng có điểm 
trung bình về kỹ năng cao hơn so với 
những nhóm còn lại. 

6. Khuyến nghị 
Để tăng cường năng lực thực hành 

dựa vào bằng chứng cho điều dưỡng 
viên, các bệnh viện cần phối hợp với các 
Trường Đại học Y Dược thường xuyên 
tổ chức các chương trình đào tạo, các 
khóa tập huấn, hội thảo, hội nghị về 
thực hành dựa vào bằng chứng. Đồng 
thời, tiến hành các nghiên cứu nhằm 
đánh giá hiệu quả của những chương 
trình can thiệp đã tiến hành. 
Cần có giải pháp phù hợp để khuyến 
khích điều dưỡng viên tích cực nghiên 
cứu khoa học qua đó nâng cao kỹ năng 
thực hành dựa vào bằng chứng. 
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